
STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Nơi thi

1 24764 ĐINH THỊ HOÀI AN 16/03/1993 Đà Nẵng

2 24521 NGUYỄN PHẠM TUẤN ANH 14/01/1992 Đà Nẵng

3 24639 ĐÀM THỊ QUẾ ANH 06/12/1985 Đà Nẵng

4 24683 LÊ ANH 15/10/1995 Đà Nẵng

5 24732 NGUYỄN THỊ KIM ANH 08/06/1980 Đà Nẵng

6 24835 TRẦN THỊ KIM ANH 27/01/1994 Đà Nẵng

7 24771 PHẠM DUY BẢO 28/04/1979 Đà Nẵng

8 24489 HUỲNH TẤN BÌNH 05/05/1975 Đà Nẵng

9 24670 TRẦN KHÁNH CHI 26/11/1990 Đà Nẵng

10 24730 LÊ THỊ LỆ CHI 12/04/1985 Đà Nẵng

11 24484 ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO 10/01/1984 Đà Nẵng

12 24782 NGÔ VĂN ĐẠT 03/11/1988 Đà Nẵng

13 24942 LÊ TẤT ĐẠT 22/04/1996 Đà Nẵng

14 25071 NGUYỄN THỊ DIỆN 18/09/1989 Đà Nẵng

15 24807 TRỊNH NGỌC ĐỊNH 01/10/1979 Đà Nẵng

16 24251 NGUYỄN DƯƠNG ĐÔNG 13/10/1994 Đà Nẵng

17 24761 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 15/06/1995 Đà Nẵng

18 24719 NGÔ TUẤN DŨNG 08/10/1983 Đà Nẵng

19 24745 BÙI THỊ ÁNH DƯƠNG 09/04/1984 Đà Nẵng

20 24545 ĐỖ NGUYỄN MỸ DUYÊN 07/10/1996 Đà Nẵng

21 24260 NGUYỄN HẢI GIANG 15/02/1982 Đà Nẵng

22 24728 NGUYỄN HOÀNG GIANG 25/07/1984 Đà Nẵng

23 24315 LÊ THỊ THU HÀ 25/06/1991 Đà Nẵng

24 24274 THÁI THỊ NGỌC HẠNH 17/09/1983 Đà Nẵng

25 24662 HÀ THỊ HẠNH 28/09/1977 Đà Nẵng

26 24691 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 04/04/1993 Đà Nẵng

27 24636 ĐOÀN THỊ MỸ HẢO 02/09/1993 Đà Nẵng

28 24311 TRẦN HẢI HẬU 19/05/1988 Đà Nẵng

29 24486 PHÙNG THỊ NHƯ HIỀN 17/04/1987 Đà Nẵng

30 24503 ĐOÀN THỊ NGỌC HIỀN 21/06/1995 Đà Nẵng

31 24743 NGUYỄN TẤN HIỀN 01/01/1973 Đà Nẵng

32 24292 HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN 19/09/1994 Đà Nẵng

33 24473 NGUYỄN ĐÌNH HIỆP 18/01/1978 Đà Nẵng

34 24288 NGUYỄN VĂN HIẾU 08/06/1988 Đà Nẵng

35 24287 MAI PHƯỚC HIẾU 12/02/1975 Đà Nẵng

36 24725 VÕ KIM HỔ 10/09/1984 Đà Nẵng

37 25246 NGUYỄN VĂN HÒA 13/06/1977 Đà Nẵng

38 24763 NGUYỄN CÔNG HOAN 06/09/1981 Đà Nẵng

39 24832 ĐOÀN THỊ THU HOÀNG 13/10/1985 Đà Nẵng

40 24727 LÊ ĐÔNG HỘI 17/12/1991 Đà Nẵng

41 24448 NGUYỄN THỊ HỒNG 17/07/1988 Đà Nẵng

42 24812 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG 16/03/1981 Đà Nẵng
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43 24655 LÊ THỊ HUẾ 05/09/1974 Đà Nẵng

44 24715 NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ 12/02/1983 Đà Nẵng

45 24720 LÊ VĂN HÙNG 15/11/1996 Đà Nẵng

46 24331 BÙI HOÀNG HUY 29/10/1986 Đà Nẵng

47 24239 NGUYỄN BÁ THANH HUYỀN 18/07/1995 Đà Nẵng

48 24439 PHAN NHẬT KHẢI 18/05/1995 Đà Nẵng

49 24310 NGÔ DUY KHÁNH 06/09/1990 Đà Nẵng

50 24250 NGUYỄN VĂN KHÁNH 20/03/1993 Đà Nẵng

51 24800 LÊ VĂN KIÊM 20/02/1995 Đà Nẵng

52 24598 NGUYỄN THỊ ĐẶNG KIỀU 14/11/1979 Đà Nẵng

53 24991 NGUYỄN THỊ KIỀU 24/04/1994 Đà Nẵng

54 24746 LÊ VĂN LIÊM 13/09/1978 Đà Nẵng

55 24240 PHẠM MINH LIÊU 20/07/1990 Đà Nẵng

56 24313 TRẦN THỊ BÍCH LIỄU 01/01/1988 Đà Nẵng

57 24647 HỒ THỊ PHƯƠNG LINH 01/06/1995 Đà Nẵng

58 24776 TRẦN NGỌC HOÀI LINH 15/11/1994 Đà Nẵng

59 24285 PHAN THỊ LINH 16/07/1991 Đà Nẵng

60 24747 NGUYỄN THỊ THANH LỢI 21/07/1982 Đà Nẵng

61 24411 HỒ CÔNG MẠCH 04/03/1994 Đà Nẵng

62 24314 PHẠM NGỌC PHƯƠNG MAI 15/10/1994 Đà Nẵng

63 24696 HOÀNG THỊ MAI 05/09/1976 Đà Nẵng

64 24603 TRẦN THỊ TRÚC MAI 17/02/1986 Đà Nẵng

65 24927 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 05/07/1995 Đà Nẵng

66 24838 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 27/01/1994 Đà Nẵng

67 24424 LÊ VĂN MẠNH 03/10/1994 Đà Nẵng

68 24252 MẠC NHƯ MINH 26/02/1988 Đà Nẵng

69 24804 DƯƠNG HƯNG MINH 20/02/1993 Đà Nẵng

70 24818 LÊ VĂN MINH 01/01/1989 Đà Nẵng

71 24820 THÂN ĐỨC MINH 16/10/1980 Đà Nẵng

72 24724 VÕ THỊ HUYỀN MƠ 09/03/1994 Đà Nẵng

73 24729 HUỲNH MÙI 20/09/1967 Đà Nẵng

74 24515 LÊ THỊ QUỲNH NGA 08/11/1988 Đà Nẵng

75 24663 NGUYỄN SĨ NGUYÊN 30/11/1996 Đà Nẵng

76 24635 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 27/05/1994 Đà Nẵng

77 24343 NGUYỄN PHƯỚC NHẬT NGUYÊN 30/08/1995 Đà Nẵng

78 24273 TRẦN NGUYÊN NHẬT 20/02/1973 Đà Nẵng

79 24300 NGUYỄN HỒ TUYẾT NHI 25/03/1996 Đà Nẵng

80 24831 HUỲNH THỊ YẾN NHI 22/11/1992 Đà Nẵng

81 24317 PHAN THỊ QUỲNH NHI 14/06/1995 Đà Nẵng

82 24775 BÙI THỊ QUỲNH NHƯ 01/01/1993 Đà Nẵng

83 24271 TRẦN THỊ NHUNG 20/04/1995 Đà Nẵng

84 24777 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 27/08/1991 Đà Nẵng

85 24321 HOÀNG MINH NHỰT 08/06/1992 Đà Nẵng

86 24638 TRẦN THỊ MY NY 25/03/1995 Đà Nẵng

87 24848 TRẦN THỊ OANH 02/08/1991 Đà Nẵng

88 24788 PHAN HỮU PHÁT 21/02/1990 Đà Nẵng

89 24613 LÊ KIM CẨM PHONG 25/01/1995 Đà Nẵng
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90 24806 ĐỒNG THỊ PHÚC 19/02/1978 Đà Nẵng

91 24264 NGUYỄN VIỆT QUÂN 19/08/1981 Đà Nẵng

92 24973 NGUYỄN PHÚC QUÂN 07/04/1995 Đà Nẵng

93 24769 NGUYỄN HỒNG QUANG 15/06/1992 Đà Nẵng

94 24822 NGUYỄN HỒNG QUANG 17/01/1978 Đà Nẵng

95 24797 LÊ ĐỨC QUÝ 16/09/1989 Đà Nẵng

96 24896 NGUYỄN VĂN QUÝ 10/03/1987 Đà Nẵng

97 24299 VÕ THỊ NGỌC QUỲNH 28/01/1992 Đà Nẵng

98 24332 ĐINH THỊ SEN 10/10/1994 Đà Nẵng

99 24757 NGUYỄN THÙY TUYẾT TÂM 20/01/1994 Đà Nẵng

100 24759 ĐẶNG THỊ DUY TÂM 23/07/1983 Đà Nẵng

101 24760 PHẠM THỊ THANH TÂM 28/05/1995 Đà Nẵng

102 24823 HUỲNH THỊ HỒNG THẮM 08/07/1984 Đà Nẵng

103 24257 NGUYỄN HỮU THẮNG 13/08/1994 Đà Nẵng

104 24748 HUỲNH THỊ NGỌC THANH 15/08/1982 Đà Nẵng

105 24914 HOÀNG NGỌC THANH 30/04/1988 Đà Nẵng

106 24247 LÊ VĂN THÀNH 22/07/1995 Đà Nẵng

107 24359 NGUYỄN VĂN THÀNH 01/10/1981 Đà Nẵng

108 24270 HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO 24/03/1996 Đà Nẵng

109 24774 TRẦN THỊ KIỀU THẢO 18/01/1994 Đà Nẵng

110 24982 CÁP THỊ PHƯƠNG THẢO 31/03/1994 Đà Nẵng

111 24794 HUỲNH THỊ THÊ 30/01/1995 Đà Nẵng

112 24286 TRẦN THỊ THẾ 27/10/1980 Đà Nẵng

113 24518 NGUYỄN THỊ THIỀM 29/09/1986 Đà Nẵng

114 24645 PHẠM ĐỨC THIỆN 05/12/1990 Đà Nẵng

115 24726 LÊ THỊ THINH 10/06/1986 Đà Nẵng

116 24762 TRẦN ĐỨC THỌ 27/02/1983 Đà Nẵng

117 24758 NGUYỄN NGỌC THOẠI 27/05/1979 Đà Nẵng

118 24766 NGUYỄN THỊ THƠM 01/09/1977 Đà Nẵng

119 24669 NGUYỄN THỊ THƯ 15/07/1980 Đà Nẵng

120 24700 NGUYỄN ANH THƯ 19/07/1980 Đà Nẵng

121 24756 LÊ THỊ NGỌC THƯ 25/05/1976 Đà Nẵng

122 24833 THÁI THỊ THUẬN 11/11/1996 Đà Nẵng

123 24735 TRẦN THỊ TÍN 02/01/1979 Đà Nẵng

124 24805 KIỀU HUỲNH TÍN 13/11/1986 Đà Nẵng

125 24620 LÊ VĂN TỊNH 07/02/1994 Đà Nẵng

126 24731 TRẦN CÔNG TOÀN 20/12/1976 Đà Nẵng

127 24682 NGUYỄN VĂN TOẢN 22/04/1981 Đà Nẵng

128 24722 NGUYỄN KHẮC HOÀNG TÔN 20/04/1979 Đà Nẵng

129 24755 PHẠM THANH TRÀ 09/01/1976 Đà Nẵng

130 24323 TRẦN NGÔ QUỐC TRÍ 18/02/1991 Đà Nẵng

131 24588 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ 20/10/1995 Đà Nẵng

132 24821 TRẦN LÊ NHẬT TRUNG 17/11/1990 Đà Nẵng

133 24461 HUỲNH TẤN TRUNG 22/06/1995 Đà Nẵng

134 24510 ĐOÀN HOÀNG THANH TÚ 27/10/1996 Đà Nẵng

135 24609 ĐỖ THANH TUÂN 05/05/1989 Đà Nẵng

136 24772 TRẦN NGÔ MINH TUẤN 05/01/1996 Đà Nẵng
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137 24653 TRƯƠNG BÁCH TUỆ 01/01/1988 Đà Nẵng

138 24985 ĐẶNG THỊ VÂN 16/11/1993 Đà Nẵng

139 24507 HUỲNH BÁ VINH 10/10/1993 Đà Nẵng

140 24679 NGÔ THANH VINH 23/11/1980 Đà Nẵng

141 24809 TRỊNH QUANG VINH 04/10/1984 Đà Nẵng

142 24346 NGÔ THANH VŨ 04/07/1980 Đà Nẵng

143 24905 NGUYỄN NAM VƯƠNG 16/12/1994 Đà Nẵng

144 24605 BÙI THỊ YÊN 10/04/1987 Đà Nẵng

145 24646 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 14/09/1995 Đà Nẵng

146 24837 ĐINH VĂN TÚ 28/05/1981 Đà Nẵng

147 24433 VŨ THÀNH AN 24/09/1988 Đak Lak

148 24389 LÊ THỊ THU HIỀN 27/07/1983 Đak Lak

149 24485 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 02/01/1988 Đak Lak

150 24781 LÊ THÀNH SƠN 29/02/1984 Đak Lak

151 24431 HUỲNH NGHĨA TÂN 20/01/1989 Đak Lak

152 24671 TRẦN DOÃN THÀNH 24/02/1990 Đak Lak

153 24443 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 06/12/1993 Đak Lak

154 24432 TRẦN ĐÌNH TIẾN 20/08/1982 Đak Lak

155 24716 BÙI DUY TÙNG 14/04/1993 Đak Lak

156 25423 PHẠM CƯỜNG 11/12/1990 Đak Lak

157 24290 NGUYỄN THÀNH BA 01/01/1984 Kon Tum

158 24602 TRẦN QUỐC BẢO 27/11/1984 Kon Tum

159 24289 PHẠM THỊ BÍCH 17/01/1995 Kon Tum

160 24283 NGUYỄN THANH DAO 07/06/1983 Kon Tum

161 24787 ĐỖ ĐÌNH DƯƠNG 13/07/1982 Kon Tum

162 24773 Y GEO 28/02/1982 Kon Tum

163 24793 TRẦN KHẮC HÀ 26/11/1983 Kon Tum

164 24425 TRƯƠNG VĂN HẢI 20/12/1968 Kon Tum

165 24403 TRẦN VĂN HẠNH 03/02/1974 Kon Tum

166 24335 PHẠM QUANG HIỆP 02/01/1992 Kon Tum

167 24298 LÊ VĂN HOÀNG 27/04/1971 Kon Tum

168 24786 HUỲNH QUỐC HOÀNG 04/10/1979 Kon Tum

169 24632 TRẦN THỊ HỒNG 11/06/1992 Kon Tum

170 24686 RƠ CHÂM H'PHIK 15/02/1979 Kon Tum

171 24297 VÕ NGỌC HÙNG 24/10/1978 Kon Tum

172 24295 TRƯƠNG QUỐC HƯƠNG 10/07/1989 Kon Tum

173 24334 NGUYỄN TIẾN HUY 08/10/1993 Kon Tum

174 24406 HUỲNH THỊ THANH HUYỀN 27/07/1976 Kon Tum

175 24291 A DUY KHÁNH 23/11/1990 Kon Tum

176 24637 TRỊNH TRỌNG KHƯƠNG 05/10/1987 Kon Tum

177 24404 DIỆP TRUNG KIÊN 20/08/1982 Kon Tum

178 24502 ĐÀO TRUNG KIÊN 18/07/1983 Kon Tum

179 24427 NGUYỄN HẢI LÂM 17/06/1985 Kon Tum

180 24348 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 05/11/1992 Kon Tum

181 24600 ĐẶNG MỸ LINH 06/05/1990 Kon Tum

182 24659 HUỲNH NGỌC BẢO LONG 05/12/1982 Kon Tum

183 24376 NGUYỄN BÁ LƯƠNG 07/09/1971 Kon Tum
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184 24293 TRỊNH TRUNG LƯƠNG 04/08/1990 Kon Tum

185 24281 PHÙNG VĂN MẠNH 06/06/1992 Kon Tum

186 24881 NGÔ ĐỨC MẠO 13/05/1982 Kon Tum

187 24373 PHẠM PHƯƠNG NAM 25/06/1991 Kon Tum

188 24808 TRẦN HƯNG NGHIỆP 07/06/1975 Kon Tum

189 24282 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC 05/01/1997 Kon Tum

190 24405 ĐỖ CAO NGUYỄN 14/06/1983 Kon Tum

191 24369 CAO VĂN NHẬT 01/01/1980 Kon Tum

192 24391 HUỲNH ANH NHẬT 18/04/1977 Kon Tum

193 24294 BÙI PHỤ 08/09/1968 Kon Tum

194 24279 LÊ PHƯƠNG 22/06/1994 Kon Tum

195 24491 MAI QUỐC PHƯƠNG 02/10/1986 Kon Tum

196 24356 AN THỊ PHƯƠNG 20/10/1991 Kon Tum

197 24305 PHÙNG THANH HẢI PHƯỢNG 07/05/1989 Kon Tum

198 24717 TRIỆU NGỌC SƠN 12/01/1994 Kon Tum

199 24566 HÀ ANH THÁI 12/05/1971 Kon Tum

200 24875 ĐINH HỒNG THẮNG 07/08/1983 Kon Tum

201 24710 LÊ HUỲNH THANH THẢO 28/10/1988 Kon Tum

202 24814 ĐẶNG MẬU THẢO 18/10/1992 Kon Tum

203 24520 TĂNG VĂN THIỆN 26/10/1972 Kon Tum

204 24280 NGUYỄN QUANG THỌ 08/04/1978 Kon Tum

205 24284 NGUYỄN LỆ THU 20/02/1986 Kon Tum

206 24765 NGUYỄN THANH THỦY 15/07/1986 Kon Tum

207 24789 VÕ THANH TÌNH 02/04/1986 Kon Tum

208 24567 VĂN VIẾT TRƯỜNG 27/12/1972 Kon Tum

209 24721 TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ 30/05/1981 Kon Tum

210 24392 BÙI NGỌC TUẤN 15/02/1978 Kon Tum

211 24382 TRẦN QUỐC VIỆT 28/08/1993 Kon Tum

212 24626 PHẠM TOÀN VINH 02/07/1978 Kon Tum

213 25441 LÊ THỊ HỒNG ĐÀO 11/07/1985 Kon Tum

214 25109 TRẦN NHẬT ANH 28/10/1991 Vĩnh Long

215 25141 NGUYỄN HỮU DANH 29/11/1995 Vĩnh Long

216 25113 NGUYỄN ĐẠI DŨNG 18/09/1996 Vĩnh Long

217 25139 NGUYỄN VĂN HÂN 12/05/1996 Vĩnh Long

218 25098 TRẦN TRỌNG HIẾU 11/04/1996 Vĩnh Long

219 25123 NGUYỄN PHÚ HÙNG 15/01/1975 Vĩnh Long

220 25111 LÊ QUỐC KHÁNH 02/10/1995 Vĩnh Long

221 25115 VÕ NGỌC HOÀNG MI 22/09/1995 Vĩnh Long

222 25114 TRẦN VĂN NHIỀU 12/09/1991 Vĩnh Long

223 25097 NGUYỄN TẤN PHÁT 05/03/1996 Vĩnh Long

224 25133 LÊ MINH PHÁT 04/02/1993 Vĩnh Long

225 25120 LÊ QUANG 06/12/1993 Vĩnh Long

226 25132 PHẠM ĐẶNG QUỐC 28/06/1978 Vĩnh Long

227 25312 PHAN TRƯỜNG SƠN 15/06/1975 Vĩnh Long

228 25107 LÊ HOÀNG THỊNH 14/06/1997 Vĩnh Long

229 25135 LÊ ĐÌNH THỊNH 05/10/1981 Vĩnh Long

230 24322 NGUYỄN KIM THƠ 30/11/1990 Vĩnh Long
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231 25126 PHAN DUY THỚI 28/01/1989 Vĩnh Long

232 25310 LÊ VĂN THỨC 07/10/1978 Vĩnh Long

233 25112 NGUYỄN VĂN HOÀNG THƯƠNG 08/02/1994 Vĩnh Long

234 25134 NGUYỄN THÀNH TIẾN 19/01/1985 Vĩnh Long

235 25102 PHẠM NGỌC TIẾN 03/07/1995 Vĩnh Long

236 25104 ĐẶNG MINH TOÀN 09/05/1996 Vĩnh Long

237 25101 NGUYỄN HỮU TRỌNG 24/04/1996 Vĩnh Long

238 25096 LÊ VIỆT TRUNG 21/01/1977 Vĩnh Long

239 25108 LÊ NHẬT TRƯỜNG 12/07/1987 Vĩnh Long

240 25311 PHẠM HUY TRƯỜNG 15/05/1978 Vĩnh Long

241 24355 TRỊNH MINH TUẤN 10/12/1977 Vĩnh Long

242 25287 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 16/02/1983 Vĩnh Long

243 25280 ĐỖ HỮU TRÍ 27/12/1981 Vĩnh Long

244 25300 ĐẶNG PHƯƠNG CHI 02/11/1977 Vĩnh Long

245 25308 LÊ BÍCH THÙY 08/07/1984 Vĩnh Long

246 25283 NGUYỄN QUỐC DUY 10/04/1980 Vĩnh Long

247 25316 NGUYỄN QUỐC TRUNG 01/06/1970 Vĩnh Long

248 25275 TRẦN VĂN TÁM 10/05/1970 Vĩnh Long

249 25306 TRẦN THỊ THẠNH 17/06/1976 Vĩnh Long

250 25273 NGÔ PHƯỚC HẢI 19/08/1988 Vĩnh Long

251 25129 TRẦN CÔNG DANH 18/05/1973 Vĩnh Long

252 25110 TRẦN ĐINH HÒA HIỆP 13/02/1989 Vĩnh Long

253 25285 PHẠM THỊ HẰNG 25/02/1980 Vĩnh Long

254 25293 NGUYỄN HUY HOÀNG 30/07/1983 Vĩnh Long

255 25136 NGUYỄN THÀNH QUANG 01/01/1974 Vĩnh Long

256 25303 NGUYỄN MINH TRÍ 31/08/1981 Vĩnh Long

257 25284 NGUYỄN TRUNG HIẾU 26/06/1984 Vĩnh Long
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